TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I. NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 10 – MÃ ĐỀ 132
Thời gian làm bài: 45 phút

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Lưu ý: Thí sinh phải tô số báo danh và mã đề vào phiếu trả lời.

Câu 1: Thể tích của hình hộp chữ nhật tính theo công thức V = a.b.h (a là chiều rộng, b là chiều dài, h là chiều cao). Thứ nguyên của thể tích là 

A. L3





B. L-3

C. L






D. L2
Câu 2: Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ thì

A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa.

B. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh.

C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa.

D. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa.
Câu 3: Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 4 m/s2 truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 6m/s2. Lực F sẽ truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 gia tốc

A. 2,4 m/s2.
B. 4 m/s2.
C. 8 m/s2.
D. 1,5 m/s2.
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Câu 4: Cho biết ý nghĩa của các biển báo sau:

A. Không mang li nhựa vào phòng.
B. Khu vực ăn uống. 

C. Không mang cơm hộp vào phòng.
D. Khu vực cấm ăn uống.
Câu 5: Chọn phát biểu đúng.

A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật.

B. Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật.

C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật.

D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi.
Câu 6: Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?

A. Khi bút máy bị tắt mực, ta vẩy mạnh để mực văng ra.

B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ.

C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.

D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng bị ngã về phía trước.
Câu 7: Một ô tô chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 30m/s sau 5 s. Quãng đường mà ô tô đã đi được là

A. 75 m.
B. 200 m.
C. 50 m.
D. 100 m.
Câu 8: Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi chạm đất sau 4 s. Lấy g = 10m/s2. Vật được ném từ độ cao

A. 100 m.
B. 125 m.
C. 200 m.
D. 80 m.
Câu 9: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một

A. Đường thẳng.
B. Đường tròn.
C. Đường xoáy ốc.
D. Nhánh parabol.
Câu 10: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có

A. v.a >0.
B. a luôn dương.

C. v tăng theo thời gian.
D. a luôn ngược dấu với v.
Câu 11: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: x = 20 + 4t + t2 (m;s). Lúc t = 3s, vật có tọa độ và vận tốc là bao nhiêu?

A. 20 m; 8 m/s.
B. 41 m; 12 m/s.
C. 41 m; 10 m/s.
D. 20 m; 4 m/s.
Câu 12: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kì luôn có đặc điểm là hướng theo

A. Phương ngang, cùng chiều chuyển động.

B. Phương ngang, ngược chiều chuyển động.

C. Phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

D. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 13: Hai người đi bộ cùng chiều, cùng một lúc từ hai địa điểm A và B để đi đến điểm M cách A 12 km và cách B 9 km, với tốc độ lần lượt là 30 km/h và 18 km/h. Hai người gặp nhau

A. Cách A 7,5 km trước khi đến M.
B. Tại M.

C. Cách A 16,5 km sau khi qua M.
D. Cách A 4,5 km trước khi đến M.
Câu 14: Một ô tô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 200 m. Gia tốc a của xe bằng

A. – 0,2 m/s2.
B. 0,5 m/s2.
C. – 0,25 m/s2.
D. 0,2 m/s2.
Câu 15: Chọn câu đúng, đứng ở trái đất ta sẽ thấy:

A. Mặt trời đứng yên, trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời.

B. Trái đất đứng yên, mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất.

C. Mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất.

D. Mặt trời và mặt đất đứng yên, mặt trăng quay quanh trái đất.
Câu 16: Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng 
[image: image13.png]v (m/s)

t(s)



 (m). Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là
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A. 7 m/s.
B. 5 m/s.


C. 2,5 m/s.
D. 4,9 m/s.
Câu 17: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ. Vật chuyển động:

A. Cùng chiều dương với tốc độ 60 km/giờ. 

B. Ngược chiều dương với tốc độ 60 km/giờ.

C. Ngược chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.

D. Cùng chiều dương với tốc độ 20 km/giờ.
Câu 18: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu v0 ở độ cao h. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. M và v0.
B. M, v0 và h.
C. M và h.
D. v0 và h.
Câu 19: Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 10t2 + 40t + 6 (cm; s). Tính gia tốc và tính chất của chuyển động.

A. 30 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.

B. 40 cm/s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

C. 20 cm/ s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

D. 10 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.
Câu 20: Các bóng bán dẫn cấu tạo thành CPU của máy tính có kích thước 14 nm, đổi kích thước này sang đơn vị m

A. 14.10-6 m
B. 14.10-9 m
C. 0,14 m
D. 0,014 m
Câu 21: Tọa độ của vật chuyển động tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào

A. Tốc độ của vật.
B. Hệ trục tọa độ.

C. Kích thước của vật.
D. Quỹ đạo của vật.
Câu 22: Phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều là:

A. 
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 (a và v0 trái dấu).
B. 
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 (a và v0 trái dấu).

C. 
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 (a và v0 cùng dấu).
D. 
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 (a và v0 cùng dấu).
Câu 23: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về độ dịch chuyển của một vật.

A. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).

B. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).

C. Có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

D. Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ lớn chính bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. Kí hiệu là 
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Câu 24: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho

A. Vật chuyển động.
B. Hình dạng của vật thay đổi.

C. Độ lớn vận tốc của vật thay đổi.
D. Hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 25: Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 26: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều mà vận tốc được biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ. Chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều vì

A. Vận tốc tăng theo thời gian. 

B. Đường biểu diễn của vận tốc là đường thẳng.

C. Vận tốc là hàm bậc nhất theo thời gian.

D. Vận tốc giảm đều theo thời gian.
Câu 27: Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra.

B. Lúc 8 giờ một ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc 0 giờ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu đến Huế.

D. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút.
Câu 28: Một xe tải khối lượng 1 tấn, sau khi khởi hành được 10s đạt vận tốc 36 km/h. Biết lực cản mà mặt đường tác dụng lên xe là 500 N. Tính lực phát động của động cơ

A. 500 N.
B. 750 N.
C. 1000 N.
D. 1500 N.
Câu 29: Phương pháp nghiên cứu của vật lí là

A. Phương pháp lí thuyết, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp lí thuyết để nghiên cứu.

B. Cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp thực nghiệm có tính quyết định.

C. Phương pháp thực nghiệm, mọi lĩnh vực của vật lí chỉ cần dùng phương pháp thực nghiệm để nghiên cứu.

D. Cả phương pháp lí thuyết và phương pháp thực nghiệm, hai phương pháp có tính bổ trợ cho nhau, trong đó phương pháp lí thuyết có tính quyết định.
Câu 30: Chọn câu đúng: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn

A. Tác dụng vào cùng một vật.

B. Tác dụng vào hai vật khác nhau.

C. Không bằng nhau về độ lớn.

D. Bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.

-----------------------------------------------
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: VẬT LÝ 10   ĐỢT KIỂM TRA: CUỐI HKI

	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

Gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	 

 

 1

 

 
	Mở đầu
	Khái quát về môn Vật lí
	1
	 0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 0,5
	

	
	
	An toàn trong Vật lí
	 1
	 0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,5
	

	
	
	Đơn vị và sai số trong Vật lí
	 1
	 1
	 
	 
	 1
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

 

 2
	Mô tả chuyển động
	Chuyển động thẳng
	 1
	 1
	 
	 
	1
	 1
	 
	 
	 2
	5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	4 
	 
	7
	

	
	
	Chuyển động tổng hợp
	1
	 1
	 
	 
	1 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 
	 
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chuyển động biến đổi
	Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	2
	
	
	3
	4
	
	
	2
	5
	
	
	1
	3
	
	
	8
	
	14
	

	
	
	Chuyển động ném
	2
	1,5
	
	
	1
	1
	
	
	1
	2,5
	
	
	1
	3
	
	
	5
	
	8
	

	4
	Ba định luật Newton
	
	3
	2,5
	
	
	2
	3
	
	
	1
	2,5
	
	
	1
	3
	
	
	7
	
	11
	

	tổng 
	 
	12
	10
	
	
	9
	11
	
	
	6
	15
	
	
	3
	9
	
	
	30
	
	45
	100%

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	


* chTN: câu hỏi trắc nghiệm khách quan; chTL: câu hỏi tự luận.

* Thời gian là tổng thời gian cho tất cả các câu ở cùng mức độ của đơn vị kiến thức.
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